
UBND XÃ HỒNG DỤ
CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực Nội vụ áp dụng tại UBND xã Hồng Dụ năm 2023)
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:   Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.
I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

STT Các công việc khi thực 
hiện TTHC

Các hoạt động/ cách 
thức thực hiện cụ thể

Thời gian 
thực hiện 

(giờ)

Mức TNBQ /01 
giờ làm việc 

(đồng)

Mức chi phí 
thuê tư vấn, 

dịch vụ 
(đồng)

Mức phí, lệ 
phí, chi phí 

khác

Số lần thực 
hiện/ 01 

năm

Số lượng đối 
tượng tuân thủ/ 

01 năm

Chi phí thực 
hiện TTHC 

(đồng)

Tổng chi phí 
thực hiện 

TTHC/ 01 năm
Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ
1.1 Thành phần HS 1  Biên bản hội nghị 2 giờ 32.200 0 32 100% 64.400 2.060.800

2 Nộp hồ sơ   Trực tiếp 1 giờ 32.200 0 3.000 32 50% 35.200 563.200

 Đoàn thể kg 
có chức năng 
nhận trực 
tuyến từ cấp 
dưới lên

 Bưu điện
 Internet (Trực tuyến) 1 giờ 32.200 0 3.000 32 50% 35.200 563.200  

3 Nộp phí, lệ phí, chi 
phí khác  Không

4

Chuẩn bị, phục vụ 
việc kiểm tra, đánh 
giá của cơ quan có 
thẩm quyền (nếu có)

 Không

5 Công việc khác  Không
6 Nhận kết quả Trực tiếp 1 giờ 32.200 0 3.000 32 100% 35.200 1.126.400

Bưu điện
Internet
Khác

TỔNG 4.313.600



II. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA

STT Các công việc khi 
thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách 
thức thực hiện cụ 

thể

Thời 
gian 
thực 
hiện 
(giờ)

Mức TNBQ 
/01 giờ làm 
việc (đồng)

Mức chi 
phí thuê tư 
vấn, dịch 
vụ (đồng)

Mức phí, 
lệ phí, chi 
phí khác

Số lần 
thực hiện/ 

01 năm

Số lượng đối 
tượng tuân 
thủ/ 01 năm

Chi phí thực 
hiện TTHC 

(đồng)

Tổng chi phí 
thực hiện 
TTHC/ 01 

năm

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Thành phần HS 1  Biên bản hội nghị 0 0

2 Nộp hồ sơ   Trực tiếp 1 giờ 32.200 0 3.000 32 50% 35.200 563.200

Đoàn thể kg 
có chức năng 
nhận trực 
tuyến từ cấp 
dưới lên

 Bưu điện

 Internet(Trực tuyến) 1 giờ 32.200 0 3.000 32 50% 35.200 563.200  

3 Nộp phí, lệ phí, chi 
phí khác

 Không

4

Chuẩn bị, phục vụ 
việc kiểm tra, đánh 
giá của cơ quan có 
thẩm quyền (nếu có)

 Không

5 Công việc khác  Không

6 Nhận kết quả Trực tiếp 1 giờ 32.200 0 3.000 32 100% 35.200 1.126.400

Bưu điện

Internet

Khác

TỔNG 2.252.800

III. SO SÁNH CHI PHÍ: (Chi phí cho TTHC hiện tại – chi phí cho TTHC sau đơn giản hóa) = 4.313.600 -2.252.800 = 2060.800 
(đồng/năm)
Ghi chú: Mức thu nhập bình quân 01 giờ làm việc (đồng) tính theo thu nhập đầu người tại xã Hồng Dụ năm 2022 là 68.000.000đ/năm.



UBND XÃ HỒNG DỤ                                                                                                                                                                   
CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Phương án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực Nội vụ áp dụng tại UBND xã Hồng Dụ năm 2023)
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:   Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên 
đề
I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

STT Các công việc khi thực 
hiện TTHC

Các hoạt động/ cách 
thức thực hiện cụ thể

Thời gian 
thực hiện 

(giờ)

Mức TNBQ /01 
giờ làm việc 

(đồng)

Mức chi phí 
thuê tư vấn, 

dịch vụ 
(đồng)

Mức phí, lệ 
phí, chi phí 

khác

Số lần thực 
hiện/ 01 

năm

Số lượng đối 
tượng tuân thủ/ 

01 năm

Chi phí thực 
hiện TTHC 

(đồng)

Tổng chi phí 
thực hiện 

TTHC/ 01 năm
Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ
1.1 Thành phần HS 1  Biên bản hội nghị 2 giờ 32.200 0 10 100% 64.400 644.000

  Trực tiếp 1 giờ 32.200 0 3.000 10 100% 35.200 352.000

 Đoàn thể kg 
có chức năng 
nhận trực 
tuyến từ cấp 
dưới lên

 Bưu điện

2 Nộp hồ sơ

 Internet (Trực tuyến) 1 giờ 32.200 0 3.000 10 100% 35.200 352.000  

3 Nộp phí, lệ phí, chi 
phí khác  Không

4

Chuẩn bị, phục vụ 
việc kiểm tra, đánh 
giá của cơ quan có 
thẩm quyền (nếu có)

 Không

5 Công việc khác  Không
6 Nhận kết quả Trực tiếp 1 giờ 32.200 0 3.000 10 100% 35.200 352.000

Bưu điện
Internet



Khác
TỔNG 1.700.000

II. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA

STT Các công việc khi 
thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách 
thức thực hiện cụ 

thể

Thời 
gian 
thực 
hiện 
(giờ)

Mức TNBQ 
/01 giờ làm 
việc (đồng)

Mức chi 
phí thuê tư 
vấn, dịch 
vụ (đồng)

Mức phí, 
lệ phí, chi 
phí khác

Số lần 
thực hiện/ 

01 năm

Số lượng đối 
tượng tuân 
thủ/ 01 năm

Chi phí thực 
hiện TTHC 

(đồng)

Tổng chi phí 
thực hiện 
TTHC/ 01 

năm

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ
1.1 Thành phần HS 1  Biên bản hội nghị 0 giờ 0 0 0 0 0 0

  Trực tiếp 1 giờ 32.200 0 3.000 10 100% 35.200 352.000

 Đoàn thể kg 
có chức năng 
nhận trực 
tuyến từ cấp 
dưới lên

 Bưu điện

2 Nộp hồ sơ

 Internet (Trực tuyến) 1 giờ 32.200 0 3.000 10 100% 35.200 352.000  

3 Nộp phí, lệ phí, chi 
phí khác  Không

4

Chuẩn bị, phục vụ 
việc kiểm tra, đánh 
giá của cơ quan có 
thẩm quyền (nếu có)

 Không

5 Công việc khác  Không
6 Nhận kết quả Trực tiếp 1 giờ 32.200 0 3.000 10 100% 35.200 352.000

Bưu điện
Internet
Khác

TỔNG 1.056.000



III. SO SÁNH CHI PHÍ: (Chi phí cho TTHC hiện tại – chi phí cho TTHC sau đơn giản hóa) = 1.700.000-1.056.000 = 644.000 
(đồng/năm)

Ghi chú: Mức thu nhập bình quân 01 giờ làm việc (đồng) tính theo thu nhập đầu người tại xã Hồng Dụ năm 2022 là 68.000.000đ/năm.
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